
1 Giấy A3
Kích thước: Khổ A3 (297×420 mm)
Định lượng: 70gr/m2. Quy cách:500 
tờ/Gram, 5 gram/thùng. 

Gram 07

2 Giấy A4
Kích thước: Khổ A4 (210mm x 297mm)
Định lượng : 70gsm
Quy cách:  500 tờ/Gram, 5 gram/thùng. 

Gram 148

3 Giấy A5
Kích thước:Khổ A5(210mm x148mm) 
Định lượng: 70gsm Quy cách:500 
tờ/Gram,10 ram/thùng

Gram 128

4 Bìa kiếng A4 cái 1

5
Bìa sơ mi có nắp

Kích thước :Khổ F4 Chất liệu nhựa 
dẻo,Màu trắng trong

Cái
75

6 Giấy bìa màu A4 (nhiều màu khác 
nhau, loại cứng)

Kích thước A4,Định lượng 
180gsm,nhiều màu

Gram
01

7 Giấy bìa màu A4 ( loại cứng, màu xanh 
)

Kích thước A4,Định lượng 180gsm, màu 
xanh

Gram
01

8
Bìa lá

Kích thước A4,Chất liệu nhựa dẻo,Màu 
trắng trong

cái 
40

CỦA TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ BÀ RỊA 

Đặc tính kỹ thuật Hãng, nước 
sản xuất
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Đặc tính kỹ thuật Hãng, nước 
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9
Bìa ni lon

Kích thước A4,Chất liệu nhựa dẻo,Màu 
trắng trong

cái
50

10 Kẹp bướm 32 mm Màu đen,Chất liệu thép cái 15
11 Kẹp bướm 15 mm Màu đen,Chất liệu thép cái 10
12 Kẹp bướm 51 mm Màu đen,Chất liệu thép cái 14
13 Kẹp Inox lớn cái 10
14 Ghim kẹp giấy Màu trắng,Chất liệu inox hộp 19
15 Kim bấm số 10 Hộp 1.000 kim hộp 49
16 Bút bi xanh  Bút bấm, mực màu xanh, ngòi sắt cây 35

17 Bút gel Bút ngòi sắt, mực Butter gel màu xanh, 
ngòi 0,6mm, có nắp đậy

cây 10

18 Bút bi đen Bút bấm, mực màu đen, ngòi sắt cây 05
19 Bút bi đỏ Bút bấm, mực màu đỏ, ngòi sắt cây 05
20 Bút chì Bút thân gỗ,ruột than đen, loại HB cây 07
21 Bút lông xanh Bút 2 đầu lông lớn và nhỏ cây 07

22 Bút dạ quang Màu mực dạ quang,nhiều màu,ngòi 5mm cây
05

23 Nẹp giấy (hộp 50 cái) Kẹp Acco nhựa, nhiều màu,kẹp chứng từ hộp 12

24 Giấy ghi chú nhỏ (nhựa) Nhiều màu, hình mũi tên, kích thước 
12mm x 45mm

xấp 02

25 Giấy ghi chủ nhỏ (giấy) nhiều màu, kích thước 7,6 cm x 1,9 cm, 
có quét keo dán 

xấp 07

26 Giấy ghi chủ trung Giấy màu vàng,kích thước 5cm x7,5cm, 
có quét keo dán

xấp 07
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27 Giấy ghi chú lớn Giấy màu vàng,Kích thước 7cm x 
12.5cm,có quét keo dán

xấp 05

28 Bút cắm để bàn (2 cây/bộ) Bút mực xanh,có đế dán bàn bộ 06

29 Gôm Kích thước 1.5cm x 2.5cm,Màu 
trắng,chất liệu cao su

cục 07
30 Mực dấu (đỏ ) Mực nước màu đỏ, dung tích 28ml chai 03
31 Mực dấu (xanh) Mực nước màu xanh, dung tích 28ml chai 03

32 Tập 100 trang Giấy màu trắng xanh có ô ly vuông 2mm 
x 2mm,định lượng giấy 80gsm

cuốn 07
33 Kéo Chất liệu thép không rỉ,dài 20cm cái 10
34 Bấm giấy nhỏ Sử dụng kim 10,chìêu dài 13cm cái 02
35 Máy tính Loại 12 số,mặt nhôm cái 03

36 Băng keo trong lớn Kích thước cao 5cm,đường kính 
11cm,màu trắng trong,có keo dính

cuộn 15

37 Băng keo trong nhỏ Kích thước cao 2.5cm,đường kính 
11cm,màu trắng trong,có keo dính

cuộn
03

38 Băng keo màu Kích thước cao 5cm,đường kính 
11cm,nhiều màu,có keo dính

cuộn
13

39 Băng keo dán gáy (3 cm) Kích thước cao 3cm,đường kính 10cm, 
màu xanh

cuộn
03

40 Tăm bông mộc tên (màu xanh) Bông mực xanh,có khay đựng cái 05

41 Phiếu thu 2 liên Kích thước 13cm x 18 cm,giấy 2 lớp 
trắng xanh,50 bộ/cuốn

cuốn 
05

42 Pin 2 A Pin 1.5V cục 380
43 Pin 3A (loại thường) Pin 1.5V,kích thước nhí cục 70
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44 Pin 3A (loại tốt) Pin 1.5V,kích thước nhí cục 12

45 Sổ caro 30x20 Kích thước 20cm x 30 cm,giấy caro 2mm 
x 2mm

cuốn 
01

46 Hồ dán Chai 10ml, đầu lưới,dung dịch màu trắng 
trong

chai 03

47 Túi đựng hồ sơ NV
Chất liệu bằng nhựa trắng, khóa kéo, kích 
thước 32.8cm x24.9cm x 2.7cm (poly 
zipper envelope)

cái 
155

48 Bút xóa Dung tích 20ml,màu trắng sữa cây 06
49 Thước kẻ Độ dài 30 cm Cái 01
50 Băng keo 02 mặt (2cm) Kích thước 2 cm, cuộn 01

51 Bao xốp 5 kg (kho dược) Kích thước 30cm x 40 cm màu trắng kg 01

52 Bao xốp 2 kg (kho dược) Màu hồng,Kích thước 25cm x 25 có quai 
cầm

kg 01

53 Bao xốp 1 kg Màu trắng,Có quai cầm,20cm x 22cm kg 41

54 Túi zip 8x16 (kho dược) Kích thước 8cm x 16cm ,Có kéo miệng kg 0,5
55 Dây thun lớn Màu vàng,Đường kính 3cm kg 03

56 Bao 0,5 kg (phát thuốc) màu trắng,có quai cầm,15cm x 18cm kg
39

57 Túi zip 8x12 (phát thuốc) Túi có miệng kéo,kích thước:8cm x 12 
cm

kg
20

58 Giấy lau 2 lớp vuông. lót mông, siêu âm Kích thước 20cm*20cm, màu trắng 2 lớp, 
01 bịch 100 tờ

bịch
48

59 Đèn pin khám bệnh Sử dụng 1 pin AA cầm tay cái 03
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60 Xà bông bột Bột màu trắng,hạt nhỏ kg 13
61 Bao rác xanh Kích thước 40cm x60 cm kg 50

62 Bao rác vàng Kích thước 25cm x 35cm,màu vàng kg 10
63 Bao tay cao su Chất liệu nhựa dẻo màu vàng đôi 25

64 Bàn chà dụng cụ Kích thước sản phẩm : 12.5 x 6 x 4.5 cm. 
Chất liệu: nhựa PP

cái
01

65 Miếng xanh chùi đồ, rửa dụng cụ Kích thước 7.6 x 10.1 cm,màu xanh 
(miếng rửa chén)

miếng 06

66 Chai xịt côn trùng Hương chanh,Dung tích bình 600ml chai 03

67 Khăn lau tay, lau dụng cụ Kích thước 34 cm x 34 cm màu trắng cái 06

68 Nước rửa chén Bình 3,6kg, hương chanh bình 
(3,6kg) 01

69 Nước lau nhà Dung tích 1000ml chai 03

70 Nước tẩy nhà vệ sinh Dung tích 900ml chai 20

71 Nước tẩy trắng quần, áo Trọng lượng 2kg bình 10

72 Giấy vệ sinh (bệnh nhân, khu hành chính)Giấy vệ sinh cuộn lớn, 700g, 2 lớp cuộn 50

73 Xà bông cục Khối lượng 80gram,chất liệu sáp 
cứng,nhiều màu

cục 05

74 chổi quét sân Cán cứng,chất liệu chổi sóng dừa 
cứng,dài 100-110cm

cây 10

75 chổi quét nhà Chổi bông cỏ, cán nhựa, cứng tốt cây 10

Tổng cộng: 75 khoản
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Tổng thành tiền: 


